KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN LỚP 4 TUỔI B1 Thời gian: Từ 30/3 – 25/4/2026
	
	Nước - món quà thiên nhiên
Từ ngày 30/3 - 4/4/2026
	Dự án học tập: Hành tinh trong mắt bé
Từ ngày 06/4-18/4/2026
	Điều thú vị của mùa hè
Từ ngày 20/4 – 25/4/2026

	Giáo viên dạy
	Dương Cẩm Vân
	Lê Thị Ngát
	Dương Cẩm Vân
	Lê Thị Ngát

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTNN
Truyện Giọt nước tí xíu
	LVPT: PTTM
VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời (E1)
	LVPT: PTNN 
Thơ: Sao lấp lánh

	LVPT: PTTC
Trèo lên 5 gióng thang 


	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Sự kì diệu của nước
	LVPT: PTNT
Khám phá: Trái đất
(E2, E3) 
	LVPT: PTNT
Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 5

	
	Thứ 4
	LVPT: PTTC - KNXH
Bé bảo vệ nguồn nước 
	LVPT: PTNN
Thơ: Ông mặt trời óng ánh 
	LVPT: PTTC
Bò chui qua ống dài1,2x0,6m
	LVPT: PTTM 
Vẽ mùa hè của bé


	
	Thứ 5
	LVPT: PTTC
Đi thay đổi hướng theo 4-5 vật chuẩn đặt zích zắc 
	LVPT: PTTC 
Chạy thay đổi theo đường zích zắc
	LVPT: PTTM 
Hát: Đếm sao

	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư


	
	Thứ 6
	LVPT: PTNT
Đo dung tích bằng một đơn vị đo 

	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời
	LVPT: PTTM
Làm tranh Mô hình hành tinh (E4)

	LVPT: PTTC - KNXH Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè
HĐTN: Làm nước ép dứa

	
	Thứ7
	LVPT: PTNT
Ôn: Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	LVPT: PTTM
Ôn: VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời
	LVPT: PTTM
Ôn: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTNN
Ôn: Làm quen chữ cái u, ư

	HĐ
NT
	Thứ 2
	 - Quan sát: Nước, trò chuyện, thảo luận, ghi chép.
- TCVĐ: Nước chảy về đâu. 
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn rau
	- Quan sát: Mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời ở khu vực cầu thang tầng 3
- TCVĐ: Bé đoán tên hành tinh (E3). 
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn rau
	- Quan sát: Thời tiết đo nhiệt độ ngoài trời.
- TCVĐ: Đường hầm bí mật. 
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn rau
	- Quan sát: Bé khám phá nắng  mùa hè
- TCVĐ: Tìm bóng mát mùa hè
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn rau

	
	Thứ 3
	Quan sát dòng chảy của nước
Thí nghiệm: Làm nước sạch.
 Chơi: Đua thuyền bằng gió
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn nhà bác Gấu.  
	  - In bàn chân trên đất; Làm Pháo đất; đập đất.
TCVĐ: Chuyến du hành vũ trụ.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn nhà bác Gấu
	- Quan sát: mặt trời.
- Vẽ  bầu trời trên sân.
- Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm mô hình các hành tinh (E4). 
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn nhà bác Gấu
	- Trẻ làm thí nghiệm chiếc cốc cầu vồng
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn nhà bác Gấu
Thực hành: bảo vệ cây, hoa, không bẻ cành, bứt hoa.

	
	Thứ 4
	Thí nghiệm không khí có ở đâu.
TC: Bắt không khí
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Vườn cổ tích

	Quan sát: Trò chuyện, thảo luận, ghi chép gió
- TCVĐ: Cuộc chạy đua của các nhà thám hiểm
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Vườn cổ tích

	- Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Gió thổi.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Nhà mộc
 Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm mô hình các hành tinh (E4)
	- Quan sát gió thổi.
- Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường.
TCVĐ: Bốn mùa nhảy múa
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Nhà mộc

	
	Thứ 5
	Quan sát: Bông hoa.
Đong đo nước dưới sân trường
Trò chơi: Bàn tay trong nước
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu trải nghiệm
, sân bóng.
	- Quan sát:  bóng nắng.
TCVĐ:  Trời tối trời sáng.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu trải nghiệm
, sân bóng.
	Quan sát:  Đám mây.
- TCVĐ: Người ngoài hành tinh đến thăm
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu trải nghiệm

	Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày
Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu trải nghiệm


	
	Thứ 6
	- Quan sát: Quan sát sự bốc hơi của nước.     
Thí nghiệm: Cây cần nước.
TCVĐ: Bước đi kỳ diệu 
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn nhà bác Gấu
	Quan sát đất để trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp. 
Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt, bón phân cho đất. 
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn nhà bác Gấu
	- Quan sát: thời tiết buổi sáng. 
- Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn nhà bác Gấu
	Sử dụng phần mềm AccuWeather đo nhiệt độ ngoài trời.
TCVĐ: Nhà leo núi tài ba.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Khu vườn nhà bác Gấu

	
	Thứ 7
	Quan sát: Bông hoa.
TCVĐ: Thổi Bong bóng xà phòng.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
	 - Quan sát lá cây hoa nhài.
- In bàn chân, tay trên đất
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
	- Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Gió thổi.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân:
	- Quan sát thời tiết.
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân: Thực hành: Bé bỏ rác đúng nơi quy định

	HĐC
	Thứ 2
	- Đặc điểm ích lợi của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân chơi: Những nốt nhạc vui.
- Làm một số thí nghiệm giúp trẻ có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống: con người, con vật, cây cối. (Bịt mũi, xịt nước hoa, thổi bóng bay, oxi và sự cháy), thí nghiệm: cuộc đua với ngọn nến 
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi trên phần mềm Kahool “Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh mô hình các hành tinh từ các nguyên vật liệu (E2, E3)
 Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình các hành tinh
	- Xem video về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, con vật, cây cối.
- Thực hành: Làm MC Dự báo thời tiết
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ 3
	- Trò chơi: “Nghe tiếng nước” Hộp bí mật về nước”
- Trò chơi: Rung chuông vàng.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tìm hiểu khám phá ngày và đêm. Xem video tại sao có ngày và đêm.
- Thí nghiệm: Ngày và đêm: Dùng đèn pin làm mặt trời xoay quanh quả địa để mô phỏng sự thay đổi của ngày và đêm.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Chuyến du hành cùng MC nhí. (Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh trẻ biết: kích thước, màu sắc, tên gọi, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, tại sao các bạn hành tinh không va vào nhau khi di chuyển, Tại sao các hành tinh không bay đi mất (E5)
- Trò chuyện, khám phá, sưu tầm về một số vật liệu làm mô hình hành tinh (E2)
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa.
- Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 4
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h50 – 15h20)
- Xem video lợi ích và cách giữ gìn trang phục vệ sinh sạch sẽ. Trò chơi "thay đồ".
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h50 – 15h20)
- Xem video tại sao các hành tinh luôn có dạng hình cầu.
- Thử thách đố vui về các hành tinh trong hệ mặt trời (Các vì sao) E3
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h50 – 15h20)
- Xem video ánh sáng là gì? Nguồn gốc ánh sáng từ đâu? Xem nhà khoa học tí hon ánh sáng từ đâu tới.
- Đóng kịch: Người hùng hành tinh
- Trò chơi: Chiến binh xanh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h50 – 15h20)
- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ 5
	- Đọc thơ: Bé tiết kiệm nước; Bé ơi nhớ nhé; Nghe kể chuyện: “Chuyện của Đốm”... 
-  Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi trên phần mềm Kahool“Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. 
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân chơi: Đội cứu hộ hành tinh
- Xem video câu chuyện: Cuộc phưu lưu đến hành tinh lạ.
- Vẽ bản thiết kế mô hình hành tinh (E4)
- Bé vui ca hát: Trái đất này là của chúng mình, bay lên các vì sao, một ông sao sáng.
	- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 6
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h50 – 15h20)
- Trò chơi: Hành vi kỳ diệu.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Cháu vẽ ông mặt trời.
- Chơi tự do theo ý thích

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h50 – 15h20)
- Thực hành: nói cảm xúc của bản thân trước vẻ đẹp của tác phẩm tạo hình.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: trái đất này là của chúng mình
- Thực hành: lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc trong các hoạt động.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h50 – 15h20)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: nắng sớm.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình hành tinh. Tổng kết chủ đề (E6)

	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h50 – 15h20)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Khúc ca bốn mùa.
- Trò chơi: Bé yêu bản thân
- Trò chơi bé chọn đúng.
- Sân chơi: Mùa hè sôi động
 “Đi du lịch mùa hè"
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ 7
	- Dọn vệ sinh sắp xếp đồ dùng.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Dọn vệ sinh sắp xếp đồ dùng.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Dọn vệ sinh sắp xếp đồ dùng.
- Nêu gương bé ngoan.
	- Dọn vệ sinh sắp xếp đồ dùng.
- Nêu gương bé ngoan.










KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN LỚP 4 TUỔI B2 Thời gian: Từ 30/3 – 25/4/2026
	
	Nước - món quà thiên nhiên
Từ ngày 30/3 - 4/4/2026
	Dự án học tập: Hành tinh trong mắt bé
Từ ngày 06/4-18/4/2026
	Điều thú vị của mùa hè
Từ ngày 20/4 – 25/4/2026

	Giáo viên dạy
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Đi thay đổi hướng theo 4-5 vật chuẩn đặt zích zắc 
	LVPT: PTTM
VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời (E1)
	LVPT: PTTC
Bò chui qua ống dài 1,2x0,6m
	LVPT: PTTC
Trèo lên 5 gióng thang 


	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Sự kì diệu của nước
	LVPT: PTNN
Thơ: Ông mặt trời óng ánh 
	LVPT: PTTM 
Hát: Đếm sao

	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 5 

	
	Thứ 4
	LVPT: PTNN
Truyện Giọt nước tí xíu

	LVPT: PTTC 
Chạy thay đổi theo đường zích zắc

	LVPT: PTNN 
Thơ: Sao lấp lánh
(HĐ phòng đọc sách)
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư
(HĐ phòng tin học, steam)

	
	Thứ 5
	LVPT: PTNT
Đo dung tích bằng một đơn vị đo 
	LVPT: PTNT
Khám phá: Hành tinh (E2, E3)
	LVPT: PTNT
Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTTM 
Vẽ mùa hè của bé


	
	Thứ 6
	LVPT: PTTC - KNXH
Bé bảo vệ nguồn nước 
	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời
	LVPT: PTTM
Làm tranh Mô hình hành tinh (E4)

	LVPT: PTTC - KNXH Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè
HĐTN: Làm nước ép dứa

	
	Thứ 7
	LVPT: PTNT
Ôn: Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	LVPT: PTTM
Ôn: VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời
	LVPT: PTTM
Ôn: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTNN
Ôn: Làm quen chữ cái u, ư

	HĐ
NT
	Thứ 2
	 - Quan sát: Quan sát Nước, trò chuyện, thảo luận, ghi chép.
 Thổi Bong bóng xà phòng.
- TCVĐ: Nước chảy về đâu. 
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Sân bóng
- Khu trải nghiệm
	- Quan sát: Quan sát mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời ở khu vực cầu thang tầng 3
- TCVĐ: Trò chơi: Bé đoán tên hành tinh (E3). 
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Sân bóng
- Khu trải nghiệm
	- Quan sát: Quan sát thời tiết đo nhiệt độ ngoài trời.
- TCVĐ: Đường hầm bí mật. 
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu trải nghiệm

	- Quan sát: Bé khám phá nắng  mùa hè
- TCVĐ: Tìm bóng mát mùa hè
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu trải nghiệm


	
	Thứ 3
	Quan sát dòng chảy của nước 
Thí nghiệm: Làm nước sạch.
 Chơi: Đua thuyền bằng gió
Trẻ chơi ở các khu vực:
Khu vườn nhà bác Gấu.  
	  - In bàn chân trên đất; Làm Pháo đất; đập đất.
TCVĐ: Chuyến du hành vũ trụ.
Trẻ chơi ở các khu vực:
Khu vườn nhà bác Gấu
	- Quan sát: Quan sát mặt trời.
- Vẽ  bầu trời trên sân.
- Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm mô hình các hành tinh (E4). 
Trẻ chơi ở các khu vực:
Khu vườn nhà bác Gấu
	- Trẻ làm thí nghiệm chiếc cốc cầu vồng
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
Trẻ chơi ở các khu vực:
Khu vườn nhà bác Gấu
Thực hành: Bảo vệ cây, hoa, không bẻ cành, bứt hoa.

	
	Thứ 4
	Thí nghiệm không khí có ở đâu.
TC: Bắt không khí
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Vườn rau

	Quan sát: Quan sát, trò chuyện, thảo luận, ghi chép: Gió
- TCVĐ: Cuộc chạy đua của các nhà thám hiểm
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Vườn rau

	
	Quan sát thời tiết: Gió thổi.
- Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường.
TCVĐ: Bốn mùa nhảy múa
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Vườn rau


	
	Thứ 5
	Theo dõi sự di chuyển của nước.
Đong đo nước dưới sân trường
Trò chơi: Bàn tay trong nước
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu thể chất
	- Quan sát: Quan sát bóng nắng.
TCVĐ:  Trời tối trời sáng.
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu thể chất       

	Quan sát: Quan sát đám mây.
- TCVĐ: Người ngoài hành tinh đến thăm
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu thể chất

	Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày
Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu thể chất


	
	Thứ 6
	- Quan sát: Quan sát sự bốc hơi của nước.     
Thí nghiệm: Cây cần nước.
TCVĐ: Bước đi kỳ diệu 
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Nhà mộc

	- Quan sát đất để trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp. 
Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt, bón phân cho đất. 
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Nhà mộc

	- Quan sát: thời tiết buổi sáng. 
- Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu vườn cổ tích
	Sử dụng phần mềm AccuWeather đo nhiệt độ ngoài trời.
TCVĐ: Nhà leo núi tài ba
Thực hành: Bé bỏ rác đúng nơi quy định.
Trẻ chơi ở các khu vực:
- Khu vườn cổ tích 

	HĐC
	Thứ 2
	- Đặc điểm ích lợi của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân chơi: Những nốt nhạc vui.
- Làm một số thí nghiệm giúp trẻ có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống: con người, con vật, cây cối. (Bịt mũi, xịt nước hoa, thổi bóng bay, oxi và sự cháy), thí nghiệm: cuộc đua với ngọn nến 
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi trên phần mềm Kahool “Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh mô hình các hành tinh từ các nguyên vật liệu (E2, E3)
 Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình các hành tinh
	- Xem video về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, con vật, cây cối.
- Thực hành: Làm MC Dự báo thời tiết
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ 3
	- Trò chơi: “Nghe tiếng nước” Hộp bí mật về nước”
- Trò chơi: Rung chuông vàng.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tìm hiểu khám phá ngày và đêm. Xem video tại sao có ngày và đêm.
- Thí nghiệm: Ngày và đêm: Dùng đèn pin làm mặt trời xoay quanh quả địa để mô phỏng sự thay đổi của ngày và đêm.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Chuyến du hành cùng MC nhí. (Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh trẻ biết: kích thước, màu sắc, tên gọi, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, tại sao các bạn hành tinh không va vào nhau khi di chuyển, Tại sao các hành tinh không bay đi mất (E5)
- Trò chuyện, khám phá, sưu tầm về một số vật liệu làm mô hình hành tinh (E2)
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa.
- Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 4
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Xem video lợi ích và cách giữ gìn trang phục vệ sinh sạch sẽ. Trò chơi "thay đồ".
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Xem video tại sao các hành tinh luôn có dạng hình cầu.
- Thử thách đố vui về các hành tinh trong hệ mặt trời (Các vì sao) E3
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Xem video ánh sáng là gì? Nguồn gốc ánh sáng từ đâu? Xem nhà khoa học tí hon ánh sáng từ đâu tới.
- Đóng kịch: Người hùng hành tinh
- Trò chơi: Chiến binh xanh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ 5
	- Đọc thơ: Bé tiết kiệm nước; Bé ơi nhớ nhé; Nghe kể chuyện: “Chuyện của Đốm”... 
-  Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	
- Trò chơi trên phần mềm Kahool“Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. 
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân chơi: Đội cứu hộ hành tinh
- Xem video câu chuyện: Cuộc phưu lưu đến hành tinh lạ.
- Vẽ bản thiết kế mô hình hành tinh (E4)
- Bé vui ca hát: Trái đất này là của chúng mình, bay lên các vì sao, một ông sao sáng.
	- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 6
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Trò chơi: Hành vi kỳ diệu.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Cháu vẽ ông mặt trời.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Chơi tự do theo ý thích
- Thực hành: nói cảm xúc của bản thân trước vẻ đẹp của tác phẩm tạo hình.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: trái đất này là của chúng mình
- Thực hành: lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc trong các hoạt động.
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: nắng sớm.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình hành tinh. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h50)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Khúc ca bốn mùa.
- Trò chơi: Bé yêu bản thân
- Trò chơi bé chọn đúng.
- Sân chơi: Mùa hè sôi động
 “Đi du lịch mùa hè"
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan











KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN LỚP 4 TUỔI B3 Thời gian: Từ 30/3 – 25/4/2026
	
	Nước - món quà thiên nhiên
Từ ngày 30/3 - 4/4/2026
	Dự án học tập: Hành tinh trong mắt bé
Từ ngày 06/4-18/4/2026
	Điều thú vị của mùa hè
Từ ngày 20/4 – 25/4/2026

	Giáo viên dạy
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTNN
Truyện Giọt nước tí xíu
	LVPT: PTTM
VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời (E1)
	LVPT: PTTC
Bò chui qua ống dài 1,2x0,6m
	LVPT: PTTC
Trèo lên 5 gióng thang 


	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Sự kì diệu của nước
	LVPT: PTNN
Thơ: Ông mặt trời óng ánh 
	LVPT:PTNN 
Thơ: Sao lấp lánh

	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư

	
	Thứ 4
	LVPT: PTTC
Đi thay đổi hướng theo 4-5 vật chuẩn đặt zích zắc
	LVPT: PTNT
Khám phá: Hành tinh (E2, E3)
	LVPT: PTNT
Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối 
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 5 


	
	Thứ 5
	LVPT: PTNT
Đo dung tích bằng một đơn vị đo 
	LVPT: PTTC 
Chạy thay đổi theo đường zích zắc
	LVPT: PTTM 
Hát: Đếm sao

	LVPT: PTTM 
Vẽ mùa hè của bé


	
	Thứ 6
	LVPT: PTTC - KNXH
Bé bảo vệ nguồn nước 
	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời
	LVPT: PTTM
Làm tranh Mô hình hành tinh (E4)
	Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè
HĐTN: Làm nước ép dứa

	
	Thứ 7
	LVPT: PTNT
Ôn: Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	LVPT: PTTM
Ôn: VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời
	LVPT: PTTM
Ôn: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTNN
Ôn: Làm quen chữ cái u, ư

	HĐ
NT
	Thứ 2
	 - Quan sát: Quan sát Nước, trò chuyện, thảo luận, ghi chép.
 Thổi Bong bóng xà phòng.
- TCVĐ: Nước chảy về đâu. 
Trẻ chơi ở khu vực: Khu trải nghiệm

	- Quan sát: Quan sát mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời ở khu vực cầu thang tầng 3
- TCVĐ: Trò chơi: Bé đoán tên hành tinh (E3). 
Trẻ chơi ở khu vực: Khu trải nghiệm

	- Quan sát: Quan sát thời tiết đo nhiệt độ ngoài trời.
- TCVĐ: Đường hầm bí mật. 
Trẻ chơi ở  các khu vực: Sân bóng. Khu trải nghiệm

	- Quan sát: Bé khám phá nắng  mùa hè
- TCVĐ: Tìm bóng mát mùa hè
Trẻ chơi ở các khu vực:
Trẻ chơi ở  các khu vực: Sân bóng. Khu trải nghiệm


	
	Thứ 3
	Quan sát dòng chảy của nước 
Thí nghiệm: Làm nước sạch.
 Chơi: Đua thuyền bằng gió
Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn rau
	  - In bàn chân trên đất; Làm Pháo đất; đập đất.
TCVĐ: Chuyến du hành vũ trụ.
Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn rau

	- Quan sát: Quan sát mặt trời.
- Vẽ  bầu trời trên sân.
- Sưu tầm tìm kiếm nguyên liệu để làm mô hình các hành tinh (E4). 
Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn rau
	- Trẻ làm thí nghiệm chiếc cốc cầu vồng
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.
Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn rau


	
	Thứ 4
	Thí nghiệm không khí có ở đâu.
TC: Bắt không khí
Trẻ chơi ở khu vực: Khu thể chất
	Quan sát: Quan sát, trò chuyện, thảo luận, ghi chép: gió
- TCVĐ: Cuộc chạy đua của các nhà thám hiểm
Trẻ chơi ở khu vực: Khu thể chất
	Quan sát thời tiết: gió thổi.
- Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường.
TCVĐ: Bốn mùa nhảy múa
Trẻ chơi ở khu vực: Khu thể chất
	Quan sát thời tiết: gió thổi.
- Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường.
TCVĐ: Bốn mùa nhảy múa
Trẻ chơi ở khu vực: Khu thể chất

	
	Thứ 5
	Theo dõi sự di chuyển của nước.
Đong đo nước dưới sân trường
Trò chơi: Bàn tay trong nước
Trẻ chơi ở khu vực: Vườn cổ tích
	- Quan sát: Quan sát bóng nắng.
TCVĐ:  Trời tối trời sáng.
Trẻ chơi ở khu vực: Vườn cổ tích
	Quan sát: Quan sát đám mây.
- TCVĐ: Người ngoài hành tinh đến thăm
Trẻ chơi ở khu vực: Nhà mộc

	Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày
Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
Trẻ chơi ở khu vực: Nhà mộc


	
	Thứ 6
	- Quan sát: Quan sát sự bốc hơi của nước.     
Thí nghiệm: Cây cần nước.
TCVĐ: Bước đi kỳ diệu 
Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn bác gấu
	Quan sát đất để trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp. 
Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt, bón phân cho đất. 
 Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn bác gấu
	- Quan sát: thời tiết buổi sáng. 
- Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn bác gấu
	Sử dụng phần mềm AccuWeather đo nhiệt độ ngoài trời.
TCVĐ: Nhà leo núi tài ba
Thực hành: Bé bỏ rác đúng nơi quy định.
Trẻ chơi ở khu vực: Khu vườn bác gấu 

	
	Thứ 7
	- Quan sát: Quan sát vườn rau.     
TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Quan sát Cây vú sữa.     
TCVĐ: Cáo và thỏ 
Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Quan sát cây bòng
TCVĐ: Thả đỉa 
Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân
	- Quan sát: Quan sát cây bàng.     
TCVĐ: Xi bô khoai
Trẻ chơi theo nhu cầu cá nhân

	HĐC
	Thứ 2
	- Đặc điểm ích lợi của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân chơi: Những nốt nhạc vui.
- Làm một số thí nghiệm giúp trẻ có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống: con người, con vật, cây cối. (Bịt mũi, xịt nước hoa, thổi bóng bay, oxi và sự cháy), thí nghiệm: cuộc đua với ngọn nến 
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi trên phần mềm Kahool “Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh mô hình các hành tinh từ các nguyên vật liệu (E2, E3)
 Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình các hành tinh
	- Xem video về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, con vật, cây cối.
- Thực hành: Làm MC Dự báo thời tiết
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ 3
	- Trò chơi: “Nghe tiếng nước” Hộp bí mật về nước”
- Trò chơi: Rung chuông vàng.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tìm hiểu khám phá ngày và đêm. Xem video tại sao có ngày và đêm.
- Thí nghiệm: Ngày và đêm: Dùng đèn pin làm mặt trời xoay quanh quả địa để mô phỏng sự thay đổi của ngày và đêm.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Chuyến du hành cùng MC nhí. (Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh trẻ biết: kích thước, màu sắc, tên gọi, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, tại sao các bạn hành tinh không va vào nhau khi di chuyển, Tại sao các hành tinh không bay đi mất (E5)
- Trò chuyện, khám phá, sưu tầm về một số vật liệu làm mô hình hành tinh (E2)
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa.
- Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 4
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Xem video lợi ích và cách giữ gìn trang phục vệ sinh sạch sẽ. Trò chơi "thay đồ".
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Xem video tại sao các hành tinh luôn có dạng hình cầu.
- Thử thách đố vui về các hành tinh trong hệ mặt trời (Các vì sao) E3
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Xem video ánh sáng là gì? Nguồn gốc ánh sáng từ đâu? Xem nhà khoa học tí hon ánh sáng từ đâu tới.
- Đóng kịch: Người hùng hành tinh
- Trò chơi: Chiến binh xanh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ 5
	- Đọc thơ: Bé tiết kiệm nước; Bé ơi nhớ nhé; Nghe kể chuyện: “Chuyện của Đốm”... 
-  Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi trên phần mềm Kahool“Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. 
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Sân chơi: Đội cứu hộ hành tinh
- Xem video câu chuyện: Cuộc phưu lưu đến hành tinh lạ.
- Vẽ bản thiết kế mô hình hành tinh (E4)
- Bé vui ca hát: Trái đất này là của chúng mình, bay lên các vì sao, một ông sao sáng.
	- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 6
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Trò chơi: Hành vi kỳ diệu.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Cháu vẽ ông mặt trời.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Chơi tự do theo ý thích
- Thực hành: nói cảm xúc của bản thân trước vẻ đẹp của tác phẩm tạo hình.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: trái đất này là của chúng mình
- Thực hành: lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc trong các hoạt động.
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: nắng sớm.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình hành tinh. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h20 - 15h55)
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Khúc ca bốn mùa.
- Trò chơi: Bé yêu bản thân
- Trò chơi bé chọn đúng.
- Sân chơi: Mùa hè sôi động
 “Đi du lịch mùa hè"
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan












KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN LỚP 4 TUỔI B4 Thời gian: Từ 30/3 – 25/4/2026
	
	Nước - món quà thiên nhiên
Từ ngày 30/3 - 4/4/2026
	Dự án học tập: Hành tinh trong mắt bé
Từ ngày 06/4-18/4/2026
	Mùa hè rực rỡ
Từ ngày 20/4 – 25/4/2026

	Giáo viên dạy
	Đỗ Thị Hường
	Ngô Thị Tân 
	Đỗ Thị Hường 
	Ngô Thị Tân

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Đi thay đổi hướng theo 4-5 vật chuẩn đặt zích zắc 

	LVPT: PTTM
VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời (E1)
	LVPT: PTTC
Bò chui qua ống dài 1,2x0,6m
	LVPT: PTTC
Trèo lên 5 gióng thang 


	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	LVPT: PTNN
Thơ: Ông mặt trời óng ánh 
	LVPT: PTNT
Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư

	
	Thứ 4
	LVPT: PTNN
Truyện: Giọt nước tí xíu
	LVPT: PTNT
Khám phá: Trái Đất 
(E2, E3)
	LVPT: PTNN 
Thơ: Sao lấp lánh

	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 5


	
	Thứ 5
	LVPT: PTNT
Sự kì diệu của nước
 
	LVPT: PTTC 
Chạy thay đổi theo đường zích zắc
	LVPT: PTTM 
Hát: Đếm sao

	LVPT: PTTC - KNXH Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè

	
	Thứ 6
	LVPT: PTTC - KNXH
Bé bảo vệ nguồn nước 
	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời
	LVPT: PTTM
Làm tranh Mô hình hành tinh (E4)

	LVPT: PTTM 
Vẽ mùa hè của bé
HĐTN: Làm nước ép dứa

	
	Thứ 7
	LVPT: PTNT
Ôn: Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	LVPT: PTTM
Ôn: VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời
	LVPT: PTTM
Ôn: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTNN
Ôn: Làm quen chữ cái u, ư

	HĐ
NT
	Thứ 2
	- Quan sát: Quan sát, trò chuyện, thảo luận, ghi chép: Nước, nắng, mặt trời.
- TCVĐ: Nước chảy về đâu.
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời ở tầng 3. Tìm hiểu các hiện tượng trong vũ trụ.
- TCVĐ: Trò chơi: Bé đoán tên hành tinh (E3). Chuyến du hành vũ trụ.
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát, trò chuyện, thảo luận, ghi chép: gió,…nhiệt độ trong ngày
- TCVĐ: Đường hầm bí mật. Trời tối trời sáng.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Bé khám phá nắng hè
- TCVĐ: TC: Nhà leo núi tài ba, tìm bóng mát mùa hè
- Chơi tự do: Cho trẻ dọn dẹp vệ sinh sân trường. Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ 4
	- Quan sát: Quan sát sự bốc hơi của nước.
Thí nghiệm: Cây cần nước.
Trò chơi:  Vận động bàn tay trong nước; Theo dõi sự di chuyển của nước; Bong bóng xà phòng, Đong đo nước.
- TCVĐ: Bước đi kỳ diệu
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát bóng nắng, đám mây. 
- TCVĐ: Cuộc chạy đua của các nhà thám hiểm. Trò chơi:  trời tối trời sán.
- Chơi tự do: 
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: thời tiết buổi sáng. Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- TCVĐ: Người ngoài hành tinh đến thăm.
- Chơi tự do: Vẽ  bầu trời trên sân.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát thời tiết: Trời nắng trời mưa, gió thổi., cây cối, bóng nắng thay đổi trong ngày
- TCVĐ: Bốn mùa nhảy múa. Trời nắng- trời mưa
- Chơi tự do: Sử dụng phần mềm AccuWeather đo nhiệt độ ngoài trời.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	VSAN
	- Trò chuyện kể tên và cách chế biến một số món ăn quen thuộc (cá rán, rau xào, thịt kho) trong bữa ăn của trẻ hàng ngày. 
- Trò chuyện, tổ chức thực hành sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách: Đi đúng khu vực nhà vệ sinh, xả nước sau khi đi vệ sinh. Rèn luyện thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Cho trẻ nghe một số bài hát trong chủ đề: Đếm sao; Cho tôi đi làm mưa với; Mưa bóng mây; Cháu vẽ ông mặt trời; Nắng sớm; Khúc ca bốn mùa.

	HĐC
	Thứ 2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h45 – 15h15)
- Đặc điểm ích lợi của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Quan sát dòng chảy của nước.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h45 – 15h15)
- Sân chơi: Những nốt nhạc vui.
- Làm một số thí nghiệm giúp trẻ có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống: con người, con vật, cây cối. (Bịt mũi, xịt nước hoa, thổi bóng bay, oxi và sự cháy), thí nghiệm: cuộc đua với ngọn nến 
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (14h45 – 15h15)
- Trò chơi trên phần mềm Kahool “Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh mô hình các hành tinh từ các nguyên vật liệu (E2, E3)
 Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình các hành tinh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (14h45 – 15h15)
- Cho trẻ dọn dẹp vệ sinh sân trường. Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường.
- Thực hành: Làm MC Dự báo thời tiết
+ Thực hành: bảo vệ cây, hoa, không bẻ cành, bứt hoa.
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ 3
	- Trò chơi: “Nghe tiếng nước” Hộp bí mật về nước”
- Trò chơi: Rung chuông vàng.
- Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
TC: Bắt không khí
- Thí nghiệm không khí có ở đâu
Đua thuyền bằng gió
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tìm hiểu khám phá ngày và đêm. Xem video tại sao có ngày và đêm.
- Thí nghiệm: Ngày và đêm: Dùng đèn pin làm mặt trời xoay quanh quả địa để mô phỏng sự thay đổi của ngày và đêm.
- Quan sát đất để trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp.
- Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt, bón phân cho đất. 
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Chuyến du hành cùng MC nhí. (Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh trẻ biết: kích thước, màu sắc, tên gọi, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, tại sao các bạn hành tinh không va vào nhau khi di chuyển, Tại sao các hành tinh không bay đi mất (E5)
- Trò chuyện, khám phá, sưu tầm về một số vật liệu làm mô hình hành tinh (E2)
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa.
- Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5.
- Xem video về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, con vật, cây cối.
+ Trẻ làm thí nghiệm chiếc cốc cầu vồng.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 4
	- Xem video lợi ích và cách giữ gìn trang phục vệ sinh sạch sẽ. Trò chơi "thay đồ".
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem video tại sao các hành tinh luôn có dạng hình cầu.
- Thử thách đố vui về các hành tinh trong hệ mặt trời (Các vì sao) E3
- In bàn chân trên đất; Pháo đất; đập đất, nhào đất, đóng khuôn gạch.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem video ánh sáng là gì? Nguồn gốc ánh sáng từ đâu? Xem nhà khoa học tí hon ánh sáng từ đâu tới.
- Đóng kịch: Người hùng hành tinh
- Trò chơi: Chiến binh xanh
- Vệ sinh lớp học
	- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày. Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ 5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30– 15h)
- Đọc thơ: Bé tiết kiệm nước; Bé ơi nhớ nhé; Nghe kể chuyện: “Chuyện của Đốm”... 
-  Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30– 15h)
- Trò chơi trên phần mềm Kahool“Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. 
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30– 15h)
- Sân chơi: Đội cứu hộ hành tinh
- Xem video câu chuyện: Cuộc phưu lưu đến hành tinh lạ.
- Vẽ bản thiết kế mô hình hành tinh (E4)
- Bé vui ca hát: Trái đất này là của chúng mình, bay lên các vì sao, một ông sao sáng.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h30– 15h)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Thực hành: Bé bỏ rác đúng nơi quy định
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 6
	- Trò chơi: Hành vi kỳ diệu.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Cháu vẽ ông mặt trời.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Chơi tự do theo ý thích
- Thực hành: nói cảm xúc của bản thân trước vẻ đẹp của tác phẩm tạo hình.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: trái đất này là của chúng mình
- Thực hành: lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc trong các hoạt động.
- Nêu gương bé ngoan
	- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: nắng sớm.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình hành tinh. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan
	- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Khúc ca bốn mùa.
- Trò chơi: Bé yêu bản thân
- Trò chơi bé chọn đúng.
- Sân chơi: Mùa hè sôi động
 “Đi du lịch mùa hè"
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan



KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ HTTN LỚP 4 TUỔI B5 Thời gian: Từ 30/3 – 25/4/2026
	
	Nước - món quà thiên nhiên
Từ ngày 30/3 - 4/4/2026
	Dự án học tập: Hành tinh trong mắt bé
Từ ngày 06/4-18/4/2026
	Mùa hè rực rỡ
Từ ngày 20/4 – 25/4/2026

	Giáo viên dạy
	Tạ Thị Thanh Hương
	Ngô Thị Thắm
	Tạ Thị Thanh Hương
	Ngô Thị Thắm

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Đi thay đổi hướng theo 4-5 vật chuẩn đặt zích zắc 

	LVPT: PTTM
VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời (E1)
	LVPT: PTTC
Bò chui qua ống dài 1,2x0,6m
	LVPT: PTTC
Trèo lên 5 gióng thang 


	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Sự kì diệu của nước
	LVPT: PTNN
Thơ: Ông mặt trời óng ánh 
	LVPT: PTNT
Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTNT
Thêm bớt trong phạm vi 5

	
	Thứ 4
	LVPT: PTNN
Truyện: Giọt nước tí xíu
	LVPT: PTNT
Khám phá: Trái Đất 
(E2, E3)
	LVPT: PTNN 
Thơ: Sao lấp lánh

	LVPT: PTNN
Làm quen chữ cái: u, ư

	
	Thứ 5
	LVPT: PTNT
Đo dung tích bằng một đơn vị đo 
	LVPT: PTTC 
Chạy thay đổi theo đường zích zắc
	LVPT: PTTM 
Hát: Đếm sao

	LVPT: PTTC - KNXH Bé làm gì để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè

	
	Thứ 6
	LVPT: PTTC - KNXH
Bé bảo vệ nguồn nước 
	LVPT: PTTM
Xé dán bầu trời
	LVPT: PTTM
Làm tranh Mô hình hành tinh (E4)

	LVPT: PTTM 
Vẽ mùa hè của bé
HĐTN: Làm nước ép dứa

	
	Thứ 7
	LVPT: PTNT
Ôn: Đo dung tích bằng một đơn vị đo
	LVPT: PTTM
Ôn: VĐTTTPH: Cháu vẽ ông mặt trời
	LVPT: PTTM
Ôn: Nhận biết các buổi sáng, trưa, chiều, tối
	LVPT: PTNN
Ôn: Làm quen chữ cái u, ư

	HĐ
NT
	Thứ 2
	- Quan sát: Quan sát, trò chuyện, thảo luận, ghi chép: Nước, nắng, mặt trời.
- TCVĐ: Nước chảy về đâu.
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát mô hình các hành tinh trong hệ mặt trời ở tầng 3. Tìm hiểu các hiện tượng trong vũ trụ.
- TCVĐ: Trò chơi: Bé đoán tên hành tinh (E3). Chuyến du hành vũ trụ.
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát, trò chuyện, thảo luận, ghi chép: gió,…nhiệt độ trong ngày
- TCVĐ: Đường hầm bí mật. Trời tối trời sáng.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Bé khám phá nắng hè
- TCVĐ: TC: Nhà leo núi tài ba, tìm bóng mát mùa hè
- Chơi tự do: Cho trẻ dọn dẹp vệ sinh sân trường. Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	
	Thứ 4
	- Quan sát: Quan sát sự bốc hơi của nước.
Thí nghiệm: Cây cần nước.
Trò chơi:  Vận động bàn tay trong nước; Theo dõi sự di chuyển của nước; Bong bóng xà phòng, Đong đo nước.
- TCVĐ: Bước đi kỳ diệu
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát bóng nắng, đám mây. 
- TCVĐ: Cuộc chạy đua của các nhà thám hiểm. Trò chơi:  trời tối trời sán.
- Chơi tự do: 
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: thời tiết buổi sáng. Lập bảng quan sát ghi chép sự thay đổi của các buổi trong ngày
- TCVĐ: Người ngoài hành tinh đến thăm.
- Chơi tự do: Vẽ  bầu trời trên sân.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Quan sát thời tiết: Trời nắng trời mưa, gió thổi., cây cối, bóng nắng thay đổi trong ngày
- TCVĐ: Bốn mùa nhảy múa. Trời nắng- trời mưa
- Chơi tự do: Sử dụng phần mềm AccuWeather đo nhiệt độ ngoài trời.
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ 2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Đặc điểm ích lợi của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Quan sát dòng chảy của nước.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Sân chơi: Những nốt nhạc vui.
- Làm một số thí nghiệm giúp trẻ có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống: con người, con vật, cây cối. (Bịt mũi, xịt nước hoa, thổi bóng bay, oxi và sự cháy), thí nghiệm: cuộc đua với ngọn nến 
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h25)
- Trò chơi trên phần mềm Kahool “Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Trò chuyện xem video, tranh ảnh mô hình các hành tinh từ các nguyên vật liệu (E2, E3)
 Phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm mô hình các hành tinh
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h25)
- Cho trẻ dọn dẹp vệ sinh sân trường. Vẽ các hiện tượng tự nhiên trên sân trường.
- Thực hành: Làm MC Dự báo thời tiết
+ Thực hành: bảo vệ cây, hoa, không bẻ cành, bứt hoa.
- Chơi tự do theo ý thích.

	
	Thứ 3
	- Trò chơi: “Nghe tiếng nước” Hộp bí mật về nước”
- Trò chơi: Rung chuông vàng.
- Dọn vệ sinh, trồng cây xanh
TC: Bắt không khí
- Thí nghiệm không khí có ở đâu
Đua thuyền bằng gió
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tìm hiểu khám phá ngày và đêm. Xem video tại sao có ngày và đêm.
- Thí nghiệm: Ngày và đêm: Dùng đèn pin làm mặt trời xoay quanh quả địa để mô phỏng sự thay đổi của ngày và đêm.
- Quan sát đất để trồng rau tại góc thiên nhiên của lớp.
- Thực hành: Xới đất, cuốc đất trồng cây, gieo hạt, bón phân cho đất. 
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Chuyến du hành cùng MC nhí. (Trẻ làm MC chia sẻ hiểu biết về hành tinh trẻ biết: kích thước, màu sắc, tên gọi, sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời, tại sao các bạn hành tinh không va vào nhau khi di chuyển, Tại sao các hành tinh không bay đi mất (E5)
- Trò chuyện, khám phá, sưu tầm về một số vật liệu làm mô hình hành tinh (E2)
	- Trẻ sử dụng điện thoại, máy tính xem đọc truyện online tôi yêu Việt Nam: Những tay lái lụa. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe. Gọi Mưa, An Toàn Trong Mùa Mưa.
- Vẽ tạo nhóm có số lượng 5, nhặt các đồ dùng, đồ chơi…tạo nhóm có số lượng 5.
- Xem video về sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến con người, con vật, cây cối.
+ Trẻ làm thí nghiệm chiếc cốc cầu vồng.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 4
	- Xem video lợi ích và cách giữ gìn trang phục vệ sinh sạch sẽ. Trò chơi "thay đồ".
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem video tại sao các hành tinh luôn có dạng hình cầu.
- Thử thách đố vui về các hành tinh trong hệ mặt trời (Các vì sao) E3
- In bàn chân trên đất; Pháo đất; đập đất, nhào đất, đóng khuôn gạch.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Xem video ánh sáng là gì? Nguồn gốc ánh sáng từ đâu? Xem nhà khoa học tí hon ánh sáng từ đâu tới.
- Đóng kịch: Người hùng hành tinh
- Trò chơi: Chiến binh xanh
- Vệ sinh lớp học
	- Hội thi : Bé phát  âm chuẩn.
- Sân chơi chữ cái.
- Quan sát bóng nắng thay đổi trong ngày. Trò chơi: Chơi cùng chiếc bóng
- Chơi tự do theo ý thích


	
	Thứ 5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00– 15h25)
- Đọc thơ: Bé tiết kiệm nước; Bé ơi nhớ nhé; Nghe kể chuyện: “Chuyện của Đốm”... 
-  Hội Thi Cây bút màu kì diệu
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Trò chơi trên phần mềm Kahool“Bé làm nhà du hành vũ trụ” “Trái Đất quanh em”
Trò chơi trên phần mềm wordwall: Bé ghép thình trái  đất”,  Nhảy về đúng hành tinh
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. 
- Vệ sinh lớp học.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Sân chơi: Đội cứu hộ hành tinh
- Xem video câu chuyện: Cuộc phưu lưu đến hành tinh lạ.
- Vẽ bản thiết kế mô hình hành tinh (E4)
- Bé vui ca hát: Trái đất này là của chúng mình, bay lên các vì sao, một ông sao sáng.
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h25)
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu.
- Thực hành: Bé bỏ rác đúng nơi quy định
- Vệ sinh lớp học.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 6
	- Trò chơi: Hành vi kỳ diệu.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Cháu vẽ ông mặt trời.
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
	- Chơi tự do theo ý thích
- Thực hành: nói cảm xúc của bản thân trước vẻ đẹp của tác phẩm tạo hình.
- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: trái đất này là của chúng mình
- Thực hành: lựa chọn, thể hiện các hình thức vận động theo nhạc trong các hoạt động.
- Nêu gương bé ngoan
	- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: nắng sớm.
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: mô hình hành tinh. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan
	- Hòa tấu cùng nhạc cụ: Trẻ vỗ tay theo tiết táu chậm: Khúc ca bốn mùa.
- Trò chơi: Bé yêu bản thân
- Trò chơi bé chọn đúng.
- Sân chơi: Mùa hè sôi động
 “Đi du lịch mùa hè"
- Chơi tự do theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan






